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1 Nguyễn Đức Cường nam 23/11/1975 2001

Nha khoa Song Phát

331 Điện Biên Phủ, P. 4, Q.3, 

TP. HCM

0903 828 749 nguyenducccuong75@yahoo.com.vn

2 Nguyễn Xuân Cường nam 01-01-80 2005

Cty TNHH MTV thương mại dịch vụ 

chuyên ngành nha Cường Nhân

526 Đại lộ Bình Dương, TDM, Bình 

Dương

0983 415 253 doctorcuong05@gmail.com

3 Vũ Khắc Đoan nam 14/01/1969 1996

Nha khoa 111

111 Phan Văn Trị, P. 2, Q. 5, 

TP. HCM

0918 042 222 vukhacdoan@yahoo.com

4 Nguyễn Hữu Duy nam 28/11/1983 2007

Nha khoa Đại Cát 

245 Ấp Bắc, P. 5, TP. Mỹ Tho, 

Tiền Giang

0983 009 575 nguyenhuuduy200@yahoo.com

5 Võ Thế DZũ nam 22/09/1983 2008

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 

TPHCM

201A Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Q. 5, 

TP. HCM

0932 962 266 drvothedzu@gmail.com

6 Dương Tiền Giang nữ 1981 2005

Cty TNHH NK Đức Hạnh 

1054 CMTT, P. 4, Q. Tân Bình, 

TP. HCM

0988 666 494 duong.tiengiang@yahoo.com

7 Nguyễn Việt Hà nữ 23/07/1987 2011

Cty TNHH NK Lan Anh 

288/1 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

0979 911 116 nguyenvietha8687@gmail.com
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8 Dương Hoài Giao Hà nữ 08-11-84 2008

BV Mắt - RHM Cần Thơ 

39 Nguyễn Trãi, An Hội, Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

0937 151 798 duonghoaigiaoha@yahoo.com

9 Trần Ngọc Hiền nam 24/10/1970 1994

Cty TNHH Nha khoa Làng Hoa

32/8A Lê Văn Thọ, P. 11, Q. Gò Vấp, 

TP. HCM

0903 352 719 nhakhoalanghoa@gmail.com

10 Phạm Văn Hiếu nam 03-07-74 2000

Nha khoa Thiện Tâm 

509 An Dương Vương, P. 8, Q. 5, 

TP. HCM

0903 995 343 vanhieupham49@gmail.com

11 Nguyễn Quốc Hoàng nam 19/09/1989 2013

Cty TNHH Nha khoa Đức Hạnh

1054 CMTT, P. 4, Q. Tân Bình, 

TP. HCM

0903 881 909 lkyds07@gmail.com

12 Nguyễn Phú Hùng nam 04-06-72 1998

BV ĐK tỉnh Bình Đình 

106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, 

Bình Định

0914 004 269 phuhungdentist@gmail.com

13 Phan Tấn Hùng nam 31/12/1981 2007

Nha khoa Tấn Phát 

361 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, 

Q. Bình Tân, TP. HCM

0983 338 337 danghungden@gmail.com

14 Nguyễn Đặng Minh Huy nam 28/03/1983 2009

Bệnh viện Quận 5

642A Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5

TP. HCM

0909 231 477 minhhuy2003@gmail.com

15 Lâm Quốc Khánh nam 08-06-83 2008

BV ĐK Cà Mau 

16 Hải Thượng Lãn Ông, K6P6, 

TP. HCM

0946 681 080 thanghe99@gmail.com

16 Trương Duy Lam nữ 11-02-82 2007

BV ĐK Vạn Hạnh 

159 Trần Quốc Thảo, P. 9, Q. 3, 

TP. HCM

0909 910 260

17 Nguyễn Thùy Linh nữ 25/3/1991 2015

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 

Hà Nội

40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

0988 769 895 linhnguyen253@gmail.com

18 Nguyễn Thị Quỳnh Mai nữ 11-09-88 2012

Nha khoa Hoa Sứ

89 bis Nguyễn văn Trỗi, P. 4, 

Vũng Tàu

01692 061 781 quynhmai918@gmail.com
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19 Võ Thị Mỹ Ngọc nữ 01-01-71 2007

Phòng khám nha khoa Duyệt Việt

512 Lê Văn Sĩ, P. 14, Q. 3, 

TP. HCM

0989 001 710 bsvomyngoc@yahoo.com.vn

20 Nguyễn Thanh Nguyên nam 30/10/1969 1994

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 

TPHCM

201A Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Q. 5, 

TP. HCM

0903 634 999 hong887799@yahoo.com

21 Nguyễn An Phương Nguyên nữ 12-06-79 2004

Phòng khám chuyên khoa RHM

13 đường 18, P. Phước Bình, Q. 9, 

TP. HCM

01213 222 482 nananguyen0612@yahoo.com.vn

22 Nguyễn Đình Nguyên nam 26/2/1988 2013

Nha khoa Mỹ Thiện

252 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Q. 7

TP. HCM

01238 679 975 saolonguyen2003@gmail.com

23 Trần Nguyễn Ngọc Quế nữ 04-06-87 2011

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 

TPHCM

201A Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Q. 5, 

TP. HCM

0983 410 450 msh2209@gmail.com

24 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh nữ 15/03/1986 2011

Nha khoa Hậu 

C9/31 Trịnh Như Khuê, xã Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh, TP. HCM

0986 275 702 nguyen.mongquynh@yahoo.com

25 La Minh Tân nam 10-08-71 1997

Cty TNHH MTV Nha khoa Minh Tâm

70 đường 30/4, Q. Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

0939 224 488 laminhtanrhm@gmail.com

26 Nguyễn Đức Thanh nam 22/10/1976 2001

Nha khoa Thanh

240 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, 

Q. Tân Phú, TP.HCM

0903 683 671 nguyenducthanhrhm95@yahoo.com

27 Trần Anh Thy nữ 24/01/1981 2006

Bệnh viện Quận 3

114-116 Trần Quốc Thảo, P. 7, 

TP. HCM 

0909 642 302 anhthytran_hi@yahoo.com

28 Nguyễn Thị Thủy Tiên nữ 28/10/1982 2006

Cty TNHH nha khoa Thuận Kiều

463A Hồng Bàng, Q. 5, 

TP. HCM

0989 765 979 jeinyjeiny@yahoo.com
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29 Nguyễn Thị Thanh Tịnh nữ 08-04-71 1996

Cty CP phòng khám ĐK Tâm Thiện Tâm

T6/45M, KP Bình Thuận 2, P. Thuận 

Giao,

TX. Thuận An, Bình Dương

0913 744 145 tinhdana@yahoo.com

30 Nguyễn Trương Thái Trân nữ 12-05-89 2013

Cty TNHH MTV Nha khoa La Minh Tân

176A, đường 30/4, P. Xuân Khánh, 

Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

0934 790 259 ntthaitran@gmail.com

31 Tăng Thị Thúy Trang nữ 28/01/1969 1996

Nha khoa Trường Thành

276 Trần Não, P. Bình An, Q. 2,

TP. HCM

0908 199 370 ttrangrhm@yahoo.com.vn

32 Nguyễn Thị Thùy Trinh nữ 26/07/1964 1989

Bệnh viên Nhiệt Đới 

764 Võ Văn Kiệt, P. 1, Q. 5, 

TP. HCM

0908 302 245 thuytrinh2000@gmail.com

33 Đặng Minh Tuấn nam 25/11/1975 2011

Nha khoa Lan Anh

292 Huỳnh Văn Bánh, Q. Phú Nhuận, 

TP. HCM

0918 225 222 tuanrhm95@gmail.com

34 Trịnh Đức Tùng nam 02-10-90 2014

Nha khoa Hoa Sứ

89 bis Nguyễn văn Trỗi, P. 4, 

Vũng Tàu

0968 885 499 trinhductung6789@gmail.com

35 Đoàn Thị Thùy Vân nữ 19/5/1987 2011

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 

TPHCM

201A Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Q. 5, 

TP. HCM

0906 595 095 drthuyvan195@gmail.com

36 Trần Thị Hồng Vy nữ 27/12/1982 2007

Cty TNHH Nha khoa Minh Đức

37 Xuân Hồng, P. 12, Q. Tân Bình, 

TP. HCM

0987 932 530 carot1803@yahoo.com

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Nơi nhận:

  - Ban Giám đốc;

  - Phòng Đào tạo;

  - Lưu VT(02).

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Lê Trung Chánh
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